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	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đào Thanh Tùng
	1971
	
	Thôn Duy Dương, Trung Lương
	035071016700
	LĐTD
9/12

	Bố: Đào Ngọc Cánh
Mẹ: Trương Thị Khúc
Vợ: Phạm Thị Hòa
	Heroin
	x
	
	

	2
	Trần Việt Hùng
	1976
	
	Thôn Duy Dương, Trung Lương
	035076003136
	LĐTD
9/12

	Bố: Trần Tiến Quốc
Mẹ: Lê Thị Lược
	Heroin
	x
	
	

	3
	Trần Quang Trung
	1978
	
	Thôn Duy Dương, Trung Lương
	035078000238
	LĐTD
9/12

	Bố: Trần Đức Chính
Mẹ: Trần Thị Núi
Vợ: Phạm Thị Hiền

	Heroin
	x
	
	

	4
	Trần Văn Thường
	1986
	
	Thôn Cửa Câu Trại Trung Lương
	035086000601
	LĐTD
9/12

	Bố: Trần Công Mạch
Mẹ: Trần Thị Vân

	Heroin
	x
	
	

	5
	Lê VĂn Dũng
	1963
	
	Thôn Nhân Hoà Đồn Xá
	035063001598
	LĐTD: 9/12
	Bố: Lê Văn Ưởng: chết
Mẹ; Đỗ Thị Tý: chết
Vợ: Đỗ thị Thuy: chết
	Heroin
	TA: TTTPCMT
	Sưu Tra
	

	6
	Lê Xuân Phượng
	1980
	
	Thôn Nhân Hoà
Đồn Xá
	035080003920
	LĐTD: 6/12
	Bố: Lê Đình Khẩn 1947
Mẹ; Trần Thị Xuân;1945
Vợ; Nguyễn Thị Hồng:1989

	Heroin
	TA; TCTPCMT
	Sưu Tra
	

	7
	Nguyễn Đức Lợi
	1975
	
	Thôn Tiên Lý, Đồn Xá
	035075007227
	7/12
	Bố: Nguyễn Đức Thắng( chết)
Mẹ: Ngô Thị Thanh( chết)
Vợ: Ngô thị hiền 1971
	Heroin
	TA: TTTPCMT
	
	

	8
	Trần Huy Việt
	1996
	
	Thôn 2, Bồ Đề
	035096000695
	Tự Do
	Bố: Trần Huy Phương
Mẹ: Trương Thị Hiên
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Đá
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	9
	Trần THẾ DŨNG
	1974
	
	THÔN 2, Bồ Đề
	035074007070
	TỰ DO
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Trần Thị Hạnh
	Heroin
	2 TIỀN ÁN TÀNG TRỮ, 1 TRỘM CẮP, 1 SỬ DỤNG TPCMT
	SN
	

	10
	Trần Đình Lợi
	1968
	
	Thôn 3, Bồ Đề
	035068005697
	Tự Do
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Heroin
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	11
	Nguyễn Viết Sự
	1982
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035082002082
	Tự Do
	Bố: Nguyễn Viết Lời
Mẹ: Nguyễn Thị Nhuận
Vợ: Nguyễn Thị Ngát
	Heroin
	01TS
	
	

	12
	Phạm Văn Thắng
	1980
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035080001960
	Tự Do
	Bố: Phạm Văn Thúc
Mẹ: Hoàng Thị Kẻ
Vợ: Nguyễn Thị Vĩnh
	Heroin
	02TS
	
	

	13
	Lê Văn Huynh
	1976
	
	Thôn 4 Cát lại, Bình Nghĩa
	035076003734
	7/12
Làm ruộng
	Lê Danh tụng ( chết)
Ngô Thị Kích ( 1939)
	Hêrôin
	1 tiền án trộm Cắp ts
31 TS sử dụng MTTP
	Sưu tra
	

	14
	Trần Văn Năm
	1995
	
	Thôn 3 Cát Lại Bình Nghĩa
	035095001522
	5/12
Làm Ruộng
	Trần Văn Đính ( 1965)
Hoàng Thị Sinh ( 1968)
	Hêrôin
	1 TA BGNTPL

	Không
	

	15
	Nguyễn Văn Quyết
	1990
	
	Thôn 1 Cát Lại Bình Nghĩa
	035090003839
	9/12
Làm Ruộng
	Nguyễn Văn Nghị( 1964)
Phạm Thị Cương( 1965)
	Hêroin
	1 TA về TTTP chất MT
	Sưu tra
	

	16
	Hà Văn Lung
	1992
	
	Thôn 2 Cát Lại Bình Nghĩa
	035092011332
	4/12
Làm ruộng
	Hà Văn Vĩ( 1965)
Hoàng Thị Liên( 1968)
	Hêrôin
	2 TA về LĐCĐTS

	Sưu tra
	

	17
	Trần Huy Kiên
	1973
	
	Thôn An Thuận, An Ninh
	035073002995
	LĐTD
	Bố: Trần Huy Bao
Mẹ: Trần Thị Lẹo
Vợ: Trương Thị Lụa
	Hêroin
	01TA
	
	

	18
	Nguyễn Hữu Mười
	1979
	
	Thôn An Tiến, An Ninh
	035079002200
	LĐTD
	Bố: Nguyễn Hữu Hồng
Mẹ: Lê Thị Phấn
Vợ: Trần Thị Thắm
	Hêroin
	01TS
	
	

	19
	Lê Hữu Hưng
	1985
	
	Thôn An Tâm, An Ninh
	035085003561
	LĐTD
	Bố: Lê Hữu Đông
Mẹ: Trần Thị Sánh
Vợ: Hoàng Thị Hương
	Ma túy tổng hợp
	01TS
	
	

	20
	Nguyễn Đăng Ninh
	1990
	
	Thôn Phú Thủy ,An Lão
	
	LĐTD
	
	Hêroin
	
	
	

	21
	Trần Đăng Thịnh
	1978
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078000808
	LĐTD
	Bố:Trần Đăng Ích (chết)
Mẹ: Trần Đăng Lợi (1956)
Vợ: Trần Thị Lan (1982)
	Heroin
	
	
	Bị bắt

06/05/2022

	22
	Nguyễn Huy Bình
	1983
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035083011437
	LĐTD
	Bố: Nguyễn Huy Kính (1959)
Mẹ: Lê Thị Tiến (1958)
Vợ: Trần Thị Hoa (1983)
	Heroin
	2 tiền án, 2 tiền sự
	
	Cai nghiện bắt buộc

	23
	Trần Văn Thứ
	09/12/1966
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035066007671
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Tý (chết)
Mẹ: Phạm Thị Lan (1929)
Vợ: Lê Thị Liên (1968)
	Heroin
	
	
	

	24
	Lã Văn Truyền
	1980
	
	Thôn đội 3, Hưng Công
	035080006199
	LĐTD
	Bố: Lã Chung Tuyến (1950)
Mẹ: Trần Thị Quê (1957)
Vợ: Nguyễn Thị Sang (1979)
	Heroin
	Có
	Sưu tra
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Bình Lục,ngày 14 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP







